
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 Hà Kiến An Nam 14/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

2 Huỳnh Thiên An Nam 24/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 4

3 Lê Phước An Nam 09/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 2

4 NGUYỄN NGỌC HOÀI AN Nữ 04/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/1

5 PHẠM THÁI DUY AN Nam 18/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/2

6 Đỗ Ngọc Trâm Anh Nữ 08/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4

7 La Thị Huyền Anh Nữ 17/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 3

8 Lê Vũ Lan Anh Nữ 25/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/3

9 Nguyễn Trâm Anh Nữ 05/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/2

10 Nguyễn Trang Anh Nữ 22/03/2013 Thành phố Hải Phòng TH Hưng Phú 5/1

11 Từ Nguyễn Trâm Anh Nữ 02/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

12 Huỳnh Lâm Gia Bảo Nam 20/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/4

13 Nguyễn Phúc Bảo Nam 24/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

14 Trần Bửu Châu Nữ 21/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

15 Nguyễn Phúc An Nam 05/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Bông Sao 5/2

16 Vương Thái An Nữ 15/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 2

17 Lê Phúc Anh Nam 04/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

18 Trần Nguyễn Hoàng Anh Nữ 20/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

19 Hồng Gia Bảo Nam 16/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/2

20 Lê Hoàng Kim Bảo Nam 29/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

21 LƯ QUỐC BẢO Nam 21/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Phan Đăng Lưu 5/4

22 Nguyễn Gia Bảo Nam 14/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4

23 Nguyễn Lý Gia Bảo Nam 18/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/5

24 Ko Khiết Chi Nữ 15/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

25 Trần Minh Chiến Nam 07/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/1

26 Đặng Phú Cường Nam 14/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

27 Vương Kiên Cường Nam 24/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

28 Đinh Công Anh Nam 30/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 2

29 Trần Ngọc Huyền Anh Nữ 25/12/2013 Thành phố Cần Thơ TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

30 Nguyễn Hoàng Minh Ánh Nữ 12/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

31 Tăng Thùy Gia Bảo Nam 31/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/4

32 Tất Gia Bảo Nam 14/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

33 HỒ CẨM BÌNH Nam 31/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

34 Nguyễn Hồng Bảo Châu Nữ 02/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4

35 Lý Khắc Cường Nam 30/09/2013 Tỉnh Bình Thuận TH Hưng Phú 5/3

36 Nguyễn Quốc Cường Nam 16/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/1

37 Nguyễn Kim Đặng Nam 15/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/5

38 Quách Tuệ Doanh Nữ 25/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

39 Võ Phạm Mỹ Duyên Nữ 08/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

40 Trần Nguyễn Trâm Anh Nữ 06/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 2

41 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 16/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/2

42 Nguyễn Gia Bảo Nam 30/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 3

43 Nguyễn Gia Bảo Nam 13/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/3

44 Nguyễn Gia Bảo Nam 04/04/2013 Tỉnh Quảng Ninh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

45 Nguyễn Hoài Bảo Nam 24/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

46 Dương Lai Mẫn Ca Nữ 01/11/2011 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/2

47 Trịnh Hoàng Bảo Châu Nữ 17/09/2013 Tỉnh Kiên Giang TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

48 Tạ Quốc Cường Nam 16/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 4

49 Trần Tiến Đại Nam 27/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4

50 Trần Nguyễn Linh Đan Nữ 13/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/4
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